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BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC
HIỆU SHIRAI - JAPAN COOPERATION

Bảng giá cập nhật ngày 30/09/2026

STT Mã hàng hóa Công suất
(W)

Qmax
(m³/h)

Hmax
(m)

Giá bán (VNĐ)
chưa gồm VAT

Hình ảnh
minh họa

I. MÁY BƠM TỰ MỒI KIỂU XOÁY LỐC

1 JLm 130 130 2,0 30 1.500.000

2 JLm 130A 130 2,0 30 2.000.000

3 JLm 200 200 2,5 30 1.630.000

4 JLm 200A Auto 200 2,5 30 2.070.000

5 JLm 300 300 2,5 35 1.770.000

6 JLm 300A Auto 300 2,5 35 2.160.000

7 JLm 400 400 2,5 40 1.860.000

8 JLm 400A Auto 400 2,5 40 2.250.000

9 JLm 600 600 3,5 45 2.250.000

10 JLm 600A Auto 600 3,5 45 2.760.000

11 JLm 800 800 4,0 50 2.510.000

12 JLm 800A Auto 800 4,0 50 2.960.000

13 JLm 1100 1100 6,5 55 3.230.000

14 JLm 1100A Auto 1100 6,5 55 3.910.000

15 JLm 1500 1500 7,0 65 3.510.000

16 JLm 1500A Auto 1500 7,0 65 4.160.000

II. MÁY BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN ĐIỀU CHỈNH ÁP LỰC

17 IJLm-400AP 400 2,3 35 4.010.000

18 IJLm-600AP 600 3,2 40 4.630.000

19 IJLm-800AP 800 3,5 45 4.900.000

20 IJLm-1500AP 1500 6,0 40 7.240.000

III. MÁY BƠM LY TÂM TỰ MỒI (CÁNH INOX - KIỂU JET)

21 JLm 132-600S 600 3,5 44 2.370.000

22 JLm 132-800S 800 3,6 48 2.480.000

23 JLm 135-1100S 1100 3,6 58 2.550.000

24 JLm 159-1500S 1500 7,0 55 3.850.000

IV. MÁY BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN (INOX LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH)

25 IJLm 3-30AP 400 5,0 28 6.730.000

26 IJLm 3-40AP 500 5,0 37 6.910.000

27 IJLm 3-50AP 600 5,0 45 7.150.000

28 IJLm 5-30AP 600 7,0 28 6.820.000

29 IJLm 5-40AP 800 7,0 37 7.540.000

Ghi chú: Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ hotline 0961.813.114 để được
báo giá chính xác và tư vấn chọn máy phù hợp.
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BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC SHIRAI (tiếp theo)

STT Mã hàng hóa Công suất
(W)

Điện áp
(V)

Qmax
(m³/h)

Hmax
(m)

Giá bán (VNĐ)
chưa gồm VAT

V. MÁY BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN BOOSTER (INOX LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH TỰ MỒI)

30 IR 2-20AP 400 1~220 4,5 30 4.240.000

31 IR 2-30AP 600 1~220 5,0 42 4.580.000

32 IW 400AP 400 1~220 2,5 33 3.900.000

33 IW 600AP 600 1~220 2,5 38 4.240.000

34 IW 800AP 800 1~220 3,5 45 5.300.000

VI. MÁY BƠM TĂNG ÁP TỰ MỒI CỬA NGANG

35 JLm 470 470 1~220 2,5 35 2.500.000

36 JLm 470A 470 1~220 2,5 35 2.750.000

VII. MÁY BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ TỰ MỒI CỬA NGANG (ĐỂ NGOÀI TRỜI CÓ HỘP CHE)

37 JLHm 250A 200 1~220 2,3 25 2.900.000

38 JLHm 350A 300 1~220 2,3 30 2.950.000

39 JLHm 450A 400 1~220 2,3 35 3.000.000

VIII. MÁY BƠM LY TÂM (CÁNH INOX - KIỂU ĐĨA)

40 JLm 300EH 300 1~220 4,8 15 1.530.000

41 JLm 600EH 600 1~220 5,1 21 1.800.000

42 JLm 800EH 800 1~220 6,9 25 2.180.000

43 JLm 1100EH 1100 1~220 12 25 2.650.000

44 JLm 1250EH 1250 1~220 7,5 30 2.760.000

45 JLm 1500EH 1500 1~220 12 30 3.670.000

IX. MÁY BƠM ĐẨY CAO (INOX LY TÂM ĐA TẦNG CÁNH)

46 JLm 3-30 400 1~220 5,0 28 3.280.000

47 JLm 3-40 500 1~220 5,0 35 3.560.000

48 JLm 3-50 600 1~220 5,0 45 3.860.000

49 JLT 3-30 400 3~380 5,0 28 3.330.000

50 JLT 3-40 500 3~380 5,0 35 3.610.000

51 JLT 3-50 600 3~380 5,0 45 3.900.000

52 JLT 5-30 600 3~380 8,0 28 3.560.000

53 JLT 5-40 800 3~380 8,0 38 3.860.000

54 JLT 5-50 1100 3~380 8,0 48 4.290.000

X. MÁY BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG (LY TÂM ĐẶT ĐỨNG)

55 JLm 102OH 220 1~220 8,2 6 1.870.000

56 JLm 150OH 270 1~220 15,0 6 2.100.000

57 JLm 255OH 360 1~220 6,0 16 2.100.000

58 JLm 257OH 450 1~220 17,4 9 2.710.000

59 JLm 750OH 950 1~220 20,0 16 4.010.000

60 JLm 751OH 1050 1~220 18,0 20 3.420.000

61 JLT 751OH 900 3~380 18,0 20 4.010.000

Ghi chú: Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT. Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ hotline 0961.813.114 để được
báo giá chính xác và tư vấn chọn máy phù hợp.


